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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 9 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 9 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Hình nào dưới đây là hình vẽ chỉ góc vuông? 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

Câu 2: Trong các đơn vị dưới đây, đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài? 

A. kg B. m C. dam D. hm 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5dam = …m là: 

A. 500 B. 55  C. 5  D. 50  

Câu 4: Giá trị của phép tính 15m × 4 + 20m là: 

A. 60m B. 70m C. 80m D. 90m 

Câu 5: Số góc không vuông trong hình dưới đây là: 

 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Phần 2: Tự luận 
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Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

1dam = …m 1dm = …mm 1km = …m 

1m = …dm 8hm = …m 6cm = …mm 

5km = …hm 2m = …cm 9hm = …m 

4dm = …mm 6m = ….mm 7m = …cm 

Bài 2: Tính: 

10dam + 14dam =  80hm – 17hm =  

58m × 9 =   17cm + 28cm =  

80dm : 4 =  35km x 6 =  

Bài 3: Cuộn dây thứ nhất dài 4dam. Cuộn dây thứ hai dài gấp 5 lần cuộn dây thứ 

nhất. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-ca-mét?  

Bài 4: Mai cao 140cm, Hùng cao 155cm. Hỏi Hùng cao hơn Mai bao nhiêu xăng-ti-

mét? 

Bài 5: Kể tên các góc vuông và góc không vuông trong hình tứ giác dưới đây: 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 9 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

1dam = 10m 1dm = 100mm 1km = 1000m 

1m = 100dm 8hm = 800m 6cm = 60mm 

5km = 50hm 2m = 200cm 9hm = 900m 

4dm = 400mm 6m = 6000mm 7m = 700cm 

Bài 2:  

10dam + 14dam = 24dam 80hm – 17hm = 63hm 

58m × 9 =  522m 17cm + 28cm = 45cm 

80dm : 4 = 20dm 35km x 6 = 210km 

Bài 3:  

Cuộn dây thứ hai dài số đề-ca-mét là: 

4 × 5 = 20 (dam) 

Đáp số: 20dam 

Bài 4:  

Hùng cao hơn Mai số xăng-ti-mét là: 

155 – 140 = 15 (cm) 

Đáp số: 15cm. 

Bài 5:  

+ Góc vuông:  

đỉnh B, cạnh BA, BC. 
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đỉnh C, cạnh CB, CD. 

+ Góc không vuông: 

đỉnh A, cạnh AB, AD. 

đỉnh D, cạnh DA, DC. 
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